
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM 

BTC GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN 

& NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU  

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC CÚP NESTLÉ MILO 2022  

- KV NGHỆ AN 
Thời gian: 01-06/6/2022; Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An. 

(Kèm theo Thông báo số: 1218/TB-LĐBĐVN, ngày 24 tháng 5 năm 2022 

của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 

 

Lượt trận 
Ngày/ 

tháng 

Thời 

gian 
Sân 

Mã 

trận 
Đội - Đội Ghi chú 

I 01/6 

  1 SLNA - A2  

  2 A3 - A4  

  3 B1 - B2  

  4 B3 - B4  

  5 C1 - C2  

  6 C3 - C4  

  7 D1 - D2  

  8 D3 - D4  

II 03/6 

  9 A2 - A3  

  10 A4 - SLNA  

  11 B2 - B3  

  12 B4 - B1  

  13 C2 - C3  

  14 C4 - C1  

  15 D2 - D3  

  16 D4 - D1  

III 05/6 

  17 SLNA - A3  

  18 A2 - A4  

  19 B1 - B3  

  20 B2 - B4  

  21 C1 - C3  

  22 C2 - C4  

  23 D1 - D3  

  24 D2 - D4  

 

 

 



DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU  

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC CÚP NESTLÉ MILO 2022  

- KV ĐẮK LẮK 
Thời gian: 02-10/6/2022; Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk 

 

Lượt trận 
Ngày/ 

tháng 

Thời 

gian 
Sân 

Mã 

trận 
Đội - Đội Ghi chú 

I 02/6 

  1 B1 - B3  

  2 B2 - B5  

   B4 - Nghỉ  

  3 C1 - C3  

  4 C2 - C5  

   C4 - Nghỉ  

II 04/6 

  5 Đắk Lắk - A2  

  6 A3 - A4  

  7 B3 - B5  

  8 B4 - B1  

   B2 - Nghỉ  

  9 C3 - C5  

  10 C4 - C1  

   C2 - Nghỉ  

III 06/6 

  11 B5 - B4  

  12 B2 - B3  

   B1 - Nghỉ  

  13 C5 - C4  

  14 C2 - C3  

   C1 - Nghỉ  

IV 08/6 

  15 A2 - A3  

  16 A4 - Đắk Lắk   

  17 B1 - B2  

  18 B3 - B4  

   B5 - Nghỉ  

  19 C1 - C2  

  20 C3 - C4  

   C5 - Nghỉ  

V 10/6 

  21 Đắk Lắk  - A3  

  22 A2 - A4  

  23 B4 - B2  

  24 B5 - B1  

   B3 - Nghỉ  

  25 C4 - C2  

  26 C5 - C1  

   C3 - Nghỉ  

 
 



DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU  

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC CÚP NESTLÉ MILO 2022  

- KV KIÊN GIANG 
Thời gian: 04-12/6/2022; Địa điểm: Nhà thi đấu thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

 

Lượt trận 
Ngày/ 

tháng 

Thời 

gian 
Sân 

Mã 

trận 
Đội - Đội Ghi chú 

I 04/6 

   B1 - B2  

   B3 - B4  

   C1 - C3  

   C2 - C5  

   C4 - Nghỉ  

II 06/6 

   A1 - A2  

   A3 - A4  

   B2 - B3  

   B4 - B1  

   C3 - C5  

   C4 - C1  

   C2 - Nghỉ  

III 08/6 

   B1 - B3  

   B2 - B4  

   C5 - C4  

   C2 - C3  

   C1 - Nghỉ  

IV 10/6 

   A2 - A3  

   A4 - A1  

   C1 - C2  

   C3 - C4  

   C5 - Nghỉ  

V 12/6 

   A1 - A3  

   A2 - A4  

   C4 - C2  

   C5 - C1  

   C3 - Nghỉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Điều chỉnh) 

 

DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU  

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC YAMAHA CUP 2022 

- KHU VỰC: NGHỆ AN 
Thời gian: 29/5 - 06/6/2022; Địa điểm: Sân thi đấu Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An 

 

Lượt trận 
Ngày/ 

tháng 

Thời 

gian 
Sân 

Mã 

trận 
Đội - Đội Ghi chú 

I 29/5 

  1 B1 - B3  

  2 B2 - B5  

   B4 - Nghỉ  

 

 

 

II 

 

31/5 

  3 SLNA - A2  

  4 A3 - A4  

  5 B3 - B5  

  6 B4 - B1  

   B2 - Nghỉ  

III 02/6 

  7 B5 - B4  

  8 B2 - B3  

   B1 - Nghỉ  

IV 04/6 

  9 A2 - A3  

  10 A4 - SLNA  

  11 B1 - B2  

  12 B3 - B4  

   B5 - Nghỉ  

V 06/6 

  13 SLNA - A3  

  14 A2 - A4  

  15 B4 - B2  

  16 B5 - B1  

   B3 - Nghỉ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Điều chỉnh) 
 

DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU  

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC YAMAHA CUP 2022 

- KHU VỰC: ĐẮK LẮK 
Thời gian: 26/5 - 30/5/2022; Địa điểm: Sân Vận động thành phố Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk 

 

Lượt trận 
Ngày/ 

tháng 

Thời 

gian 
Sân 

Mã 

trận 
Đội - Đội Ghi chú 

I 26/5 

  1 Đắk Lắk – E3  

   E2 – Nghỉ  

  2 F1 - F2  

  3 F3 - F4  

 

II 

 

28/5 

  4 F2 – F3  

  5 F4 – F1  

  6 E3 – E2  

   Đắk Lắk  – Nghỉ  

III 30/5 

  7 F1 – F3  

  8 F2 - F4  

  9 E2 – Đắk Lắk  

   E3 – Nghỉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


